Phụ lục

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THỰC HIỆN VÀ KHÔNG THỰC HIỆN TIẾP NHẬN, TRẢ KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT QUA DỊCH VỤ BƯU CHÍNH CÔNG ÍCH 
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 692/QĐ-BTP ngày 19 tháng 5 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp)

	STT
	Lĩnh vực/Tên thủ tục hành chính
	Cơ quan, đơn vị trực tiếp tiếp nhận, giải quyết
	TTHC thực hiện tiếp nhận, trả kết quả giải quyết qua dịch vụ bưu chính công ích 
	TTHC không thực hiện tiếp nhận, trả kết quả giải quyết qua dịch vụ bưu chính công ích

	I
	Lĩnh vực lý lịch tư pháp
	
	
	

	1
	Cấp phiếu lý lịch tư pháp cho người nước ngoài đã cư trú tại Việt Nam
	Trung tâm Lý lịch tư pháp quốc gia, Bộ Tư pháp
	x
	

	2
	Cấp phiếu lý lịch tư pháp cho cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội (đối tượng là công dân Việt Nam không xác định được nơi thường trú hoặc nơi tạm trú)
	Trung tâm Lý lịch tư pháp quốc gia, Bộ Tư pháp
	x
	

	3
	Cấp phiếu lý lịch tư pháp cho cơ quan tiến hành tố tụng (đối tượng là công dân Việt Nam không xác định được thường trú hoặc nơi tạm trú, người nước ngoài đã cư trú tại Việt Nam)
	Trung tâm Lý lịch tư pháp quốc gia, Bộ Tư pháp
	x
	

	II
	Lĩnh vực nuôi con nuôi
	
	
	

	1
	Cấp giấy phép hoạt động của tổ chức con nuôi nước ngoài tại Việt Nam
	Cục con nuôi, Bộ Tư pháp
	x
	

	2
	Gia hạn giấy phép hoạt động của tổ chức con nuôi nước ngoài tại Việt Nam
	Cục con nuôi, Bộ Tư pháp
	x
	

	3
	Sửa đổi giấy phép hoạt động của tổ chức con nuôi nước tại Việt Nam
	Cục con nuôi, Bộ Tư pháp
	x
	

	4
	Đăng ký việc nuôi con nuôi tại Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài
	Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài, Bộ ngoại giao
	
	x

	5
	Cấp giấy xác nhận công dân Việt Nam ở trong nước đủ điều kiện nhận trẻ em nước ngoài làm con nuôi
	Cục con nuôi, Bộ Tư pháp
	x
	

	6
	Giải quyết việc nuôi con nuôi có yếu tố nước thông qua thủ tục giới thiệu trẻ em
	Cục con nuôi, Bộ Tư pháp
	
	x

	7
	Giải quyết việc nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài đối với trường hợp nhận con riêng, cháu ruột làm con nuôi và người nước ngoài đang làm việc, học tập ở Việt Nam từ tháng 12 trở lên nhận trẻ em Việt Nam làm con nuôi
	Cục con nuôi, Bộ Tư pháp
	
	x

	III
	Lĩnh vực phổ biến giáo dục pháp luật
	
	
	

	1
	Công nhận báo cáo viên pháp luật 
	Bộ Tư pháp
	x
	

	2
	Miễn nhiệm báo cáo viên pháp luật 
	Bộ Tư pháp
	x
	

	IV
	Lĩnh vực Luật sư
	
	
	

	1
	Cấp Chứng chỉ hành nghề luật sư đối với người đạt yêu cầu kiểm tra kết quả tập sự hành nghề luật sư
	Cục bổ trợ tư pháp, Bộ Tư pháp 
	
	x

	2
	Cấp Chứng hành nghề luật sư đối với người được miễn tập sự hành nghề luật sư
	Cục bổ trợ tư pháp, Bộ Tư pháp 
	
	x

	3
	Cấp lại Chứng chỉ hành nghề luật sư đối với những trường hợp bị thu hồi Chứng chỉ hành nghề luật sư tại các điểm a,b,c,e và k khoản 1 Điều 18 của Luật luật sư
	Cục bổ trợ tư pháp, Bộ Tư pháp 
	
	x

	4
	Cấp lại Chứng chỉ hành nghề luật sư đối với những trường hợp bị thu hồi Chứng chỉ hành nghề luật sư quy định tại các điểm d và đ khoản 1 Điều 18 của Luật luật sư
	Cục bổ trợ tư pháp, Bộ Tư pháp 
	
	x

	5
	Cấp lại chứng chỉ hành nghề luật sư đối với những trường hợp bị thu hồi Chứng chỉ hành nghề luật sư quy định tại các điểm g, h và i khoản 1 Điều 18 của Luật luật sư
	Cục bổ trợ tư pháp, Bộ Tư pháp 
	
	x

	6
	Thu hồi chứng chỉ hành nghề luật sư
	Cục bổ trợ tư pháp, Bộ Tư pháp 
	
	x

	7
	Cấp lại chứng chỉ hành nghề luật sư trong trường hợp bị mất, bị rách, bị cháy hoặc vì lý do khác không cố ý 
	Cục bổ trợ tư pháp, Bộ Tư pháp 
	
	x

	8
	Cấp giấy pháp thành lập Công ty nước ngoài
	Cục bổ trợ tư pháp, Bộ Tư pháp 
	
	x

	9
	Cấp giấy phép thành lập chi nhánh của tổ chức hành nghề luật sư nước ngoài tại Việt Nam
	Cục bổ trợ tư pháp, Bộ Tư pháp 
	
	x

	10
	Cấp giấy phép thành lập chi nhánh của công ty luật nước ngoài tại Việt Nam
	Cục bổ trợ tư pháp, Bộ Tư pháp 
	
	x

	11
	Thay đổi nội dung giấy phép thành lập của chi nhánh, công ty luật nước ngoài tại Việt Nam
	Cục bổ trợ tư pháp, Bộ Tư pháp 
	
	x

	12
	Hợp nhất công ty luật nước ngoài
	Cục bổ trợ tư pháp, Bộ Tư pháp 
	
	x

	13
	Sáp nhập công ty luật nước ngoài
	Cục bổ trợ tư pháp, Bộ Tư pháp 
	
	x

	14
	Chuyển đổi chi nhánh của tổ chức hành nghề luật sư nước ngoài thành công ty luật có trách nhiệm hữu hạn 100% vốn nước ngoài tại Việt Nam
	Cục bổ trợ tư pháp, Bộ Tư pháp 
	
	x

	15
	Chuyển đổi công ty luật nước ngoài thành công ty luật Việt Nam
	Cục bổ trợ tư pháp, Bộ Tư pháp 
	
	x

	16
	Chấp dứt hoạt động của chi nhánh, công ty luật nước ngoài trong trường hợp tự chấm dứt hoạt động 
	Cục bổ trợ tư pháp, Bộ Tư pháp 
	
	x

	17
	Chấm dứt hoạt động của chi nhánh, công ty luật nước ngoài tại Việt Nam trong trường hợp bị thu hồi Giấy phép thành lập
	Cục bổ trợ tư pháp, Bộ Tư pháp 
	
	x

	18
	Thu hồi giấy phép thành lập chi nhánh, công ty luật nước ngoài
	Cục bổ trợ tư pháp, Bộ Tư pháp 
	
	x

	19
	Cấp giấy phép hành nghề tại Việt Nam của luật sư nước ngoài
	Cục bổ trợ tư pháp, Bộ Tư pháp 
	
	x

	20
	Gia hạn giấy phép hành nghề luật sư tại Việt Nam cho luật sư nước ngoài
	Cục bổ trợ tư pháp, Bộ Tư pháp)
	
	x

	21
	Thu hồi giấy phép hành nghề tại Việt Nam của luật sư nước ngoài
	Cục bổ trợ tư pháp, Bộ Tư pháp)
	
	x

	22
	Thành lập cơ sở đào tạo nghề luật sư của Liên đoàn luật sư Việt Nam
	Cục bổ trợ tư pháp, Bộ Tư pháp
	
	x

	23
	Phê duyệt Điều lệ Liên đoàn đoàn luật sư Việt Nam
	Cục bổ trợ tư pháp, Bộ Tư pháp
	
	x

	24
	Công nhận giấy chứng nhận tốt nghiệp đào tạo nghề luật sư ở nước ngoài
	Cục bổ trợ tư pháp, Bộ Tư pháp
	
	x

	25
	Giải quyết khiếu nại về việc kiểm tra kết quả tập sự hành nghề luật sư trong trường hợp không đồng ý với quyết định giải quyết khiếu nại của Chủ tịch Hội đồng kiểm tra
	Cục bổ trợ tư pháp, Bộ Tư pháp
	
	x

	26
	Giải quyết khiếu nại đối với quyết định, hành vi của Chủ tịch Liên đoàn luật sư Việt Nam trong trường hợp không đồng ý với quyết định giải quyết khiếu nại của Ban thường vụ Liên đoàn Luật sư Việt Nam
	Cục bổ trợ tư pháp, Bộ Tư pháp
	
	x

	27
	Cấp lại giấy phép thành lập chi nhánh, công ty luật nước ngoài
	Cục bổ trợ tư pháp, Bộ Tư pháp
	
	x

	28
	Cấp lại giấy phép hành nghề tại Việt Nam của luật sư nước ngoài
	Cục bổ trợ tư pháp, Bộ Tư pháp
	
	x

	V
	Lĩnh vực bồi thường nhà nước trong hoạt động quản lý hành chính và thi hành án dân sự
	
	
	

	1
	Xác định cơ quan có trách nhiệm bồi thường
	(Cục bồi thường nhà nước) Bộ Tư pháp 
	x
	

	2
	Giải quyết bồi thường tại cơ quan có trách nhiệm bồi thường
	·  (Cục BTNN) Bộ Tư pháp

·  Tổng cục, Cục, các đơn vị khác có tư cách pháp nhân có tài khoản riêng trực thuộc Bộ Tư pháp
	x
	

	3
	Giải quyết khiếu nại về bồi thường nhà nước lần đầu
	· - (Cục BTNN) Bộ Tư pháp trong trường hợp Bộ Tư pháp là cơ quan có trách nhiệm giải quyết bồi thường

·  Tổng cục, Cục, các đơn vị khác có tư cách pháp nhân có tài khoản riêng trực thuộc Bộ Tư pháp trong trường hợp những cơ quan này là các cơ quan có trách nhiệm giải quyết bồi thường
	x
	

	4
	Giải quyết khiếu nại về bồi thường nhà nước lần hai
	 (Thanh tra Bộ) Bộ Tư pháp
	x
	

	5
	Chuyển giao quyết định giải quyết bồi thường
	· - (Cục BTNN) Bộ Tư pháp trong trường hợp Bộ Tư pháp là cơ quan có trách nhiệm giải quyết bồi thường

· Tổng cục, Cục, các đơn vị khác có tư cách pháp nhân có tài khoản riêng trực thuộc Bộ Tư pháp trong trường hợp những cơ quan này là các cơ quan có trách nhiệm giải quyết bồi thường
	
	x

	6
	Chi trả tiền bồi thường
	· - (Cục BTNN) Bộ Tư pháp trong trường hợp Bộ Tư pháp là cơ quan có trách nhiệm giải quyết bồi thường

· - Tổng cục, Cục, các đơn vị khác có tư cách pháp nhân có tài khoản riêng trực thuộc Bộ Tư pháp trong trường hợp những cơ quan này là các cơ quan có trách nhiệm giải quyết bồi thường
	
	x

	VI
	Lĩnh vực Công chứng
	
	
	

	1
	Bổ nhiệm công chứng viên


	Cục bổ trợ tư pháp, Bộ Tư pháp
	
	x

	2
	Bổ nhiệm lại công chứng viên
	Cục bổ trợ tư pháp, Bộ Tư pháp
	
	x

	3
	Miễn nhiệm công chứng viên (trường hợp được miễn nhiệm)
	Cục bổ trợ tư pháp, Bộ Tư pháp
	
	x

	4
	Miễn nhiệm công chứng viên (trường hợp bị miễn nhiệm)
	Cục bổ trợ tư pháp, Bộ Tư pháp
	
	x

	5
	Phê duyệt Điều lệ Hiệp hội công chứng viên Việt Nam
	Cục bổ trợ tư pháp, Bộ Tư pháp
	
	x

	VII
	Lĩnh vực bán đấu giá tài sản
	
	
	

	1
	Cấp Chứng chỉ hành nghề đấu giá
	Cục bổ trợ tư pháp, Bộ Tư pháp
	
	x

	2
	Cấp lại Chứng chỉ hành nghề đấu giá
	Cục bổ trợ tư pháp, Bộ Tư pháp
	
	x

	3
	Thu hồi Chứng chỉ hành nghề đấu giá
	Cục bổ trợ tư pháp, Bộ Tư pháp
	
	x

	VIII
	Lĩnh vực trọng tài thương mại
	
	
	

	1
	Cấp giấy phép thành lập Trung tâm trọng tài
	Cục bổ trợ tư pháp, Bộ Tư pháp
	
	x

	2
	Thay đổi nội dung giấy phép thành lập của Trung tâm trọng tài
	Cục bổ trợ tư pháp, Bộ Tư pháp
	
	x

	3
	Thu hồi giấy phép thành lập của Trung tâm trọng tài
	Cục bổ trợ tư pháp, Bộ Tư pháp
	
	x

	4
	Chấm dứt hoạt động của Trung tâm trọng tài
	Cục bổ trợ tư pháp, Bộ Tư pháp
	
	x

	5
	Cấp giấy phép thành lập chi nhánh của Tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam
	Cục bổ trợ tư pháp, Bộ Tư pháp
	
	x

	6
	Cấp giấy phép thành lập văn phòng đại diện của Tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam
	Cục bổ trợ tư pháp, Bộ Tư pháp
	
	x

	7
	Thay đổi nội dung giấy phép thành lập chi nhành của Tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam
	Cục bổ trợ tư pháp, Bộ Tư pháp
	
	x

	8
	Thu hồi giấy phép thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện của Tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam
	Cục bổ trợ tư pháp, Bộ Tư pháp
	
	x

	9
	Chấm dứt hoạt động chi nhánh của Tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam
	Cục bổ trợ tư pháp, Bộ Tư pháp
	
	x

	10
	Chấm dứt hoạt động Văn phòng đại diện của Tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam
	Cục bổ trợ tư pháp, Bộ Tư pháp
	
	x

	11
	Cấp lại giấy phép thành lập của Trung tâm trọng tài, chi nhành của Tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam, Văn phòng đại diện của Tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam
	Cục bổ trợ tư pháp, Bộ Tư pháp
	
	x

	12
	Thông báo lập Chi nhánh/Văn phòng đại diện của Trung tâm trọng tài tại nước ngoài
	Cục bổ trợ tư pháp, Bộ Tư pháp
	
	x

	13
	Thông báo thay đổi Trưởng văn phòng đại diện, địa điểm đặt trụ sở của Văn phòng đại diện của Tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam trong phạm vi tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương
	Cục bổ trợ tư pháp, Bộ Tư pháp
	
	x

	14
	Thông báo thay đổi Trưởng chi nhánh, địa điểm đặt trụ sở của chi nhánh của Tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam trong phạm vi tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương
	Cục bổ trợ tư pháp, Bộ Tư pháp
	
	x

	15
	Thông báo thay đổi người đại diện theo pháp luật, địa điểm đặt trự sở của Trung tâm trọng tài trong phạm vi tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương
	Cục bổ trợ tư pháp, Bộ Tư pháp
	
	x

	16
	Công bố danh sách trọng tài viên
	Cục bổ trợ tư pháp, Bộ Tư pháp 
	
	x

	17
	Thông báo thay đổi danh sách trọng tài viên
	Cục bổ trợ tư pháp, Bộ Tư pháp
	
	x

	IX
	Lĩnh vực quản tài viên và hành nghề quản lý, thanh lý tài sản
	
	
	

	1
	Cấp Chứng chỉ hành nghề quản tài viên đối với luật sư, kiểm toán viên, người có trình độ cử nhân luật, kinh tế, kế toán, tài chính, ngân hàng và có thời gian công tác trong lĩnh vực được đào tạo từ 05 năm trở lên
	Cục bổ trợ tư pháp, Bộ Tư pháp 
	
	x

	2
	Cấp Chứng chỉ hành nghề quản tài viên đối với luật sư nước ngoài đã được cấp giấy phép hành nghề luật sư tại Việt Nam, kiểm toán viên là người nước ngoài
	Cục bổ trợ tư pháp, Bộ Tư pháp 
	
	x

	3
	Cấp lại Chứng chỉ hành nghề quản tài viên
	Cục bổ trợ tư pháp, Bộ Tư pháp 
	
	x

	4
	Thu hồi Chứng chỉ hành nghề quản tài viên
	Cục bổ trợ tư pháp, Bộ Tư pháp 
	
	x

	X
	Lĩnh vực Đăng ký giao dịch bảo đảm, trừ tàu bay, tàu biển
	
	
	

	1
	Đăng ký giao dịch bảo đảm, hợp đồng, thông báo việc kê biên tài sản thi hành án
	Trung tâm Đăng ký giao dịch, tài sản
	
	x

	2
	Đăng ký thay đổi nội dung giao dịch bảo đảm, hợp đồng đã đăng ký, nội dung đã thông báo về tài sản kê biên thi hành án
	Trung tâm Đăng ký giao dịch, tài sản
	
	x

	3
	Đăng ký văn bản thông báo về việc xử lý tài sản bảo đảm đối với giao dịch bảo đảm đã đăng ký
	Trung tâm Đăng ký giao dịch, tài sản
	
	x

	4
	Sửa chữa sai sót về giao dịch bảo đảm, hợp đồng đã đăng ký, thông báo việc kê biên tài sản do lỗi của người thực hiện đăng ký
	Trung tâm Đăng ký giao dịch, tài sản
	
	x

	5
	Xóa đăng ký giao dịch bảo đảm, hợp đồng, xóa thông báo việc kê biên tài sản thi hành án
	Trung tâm Đăng ký giao dịch, tài sản
	
	x

	6
	Cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm, hợp đồng, thông báo việc kê biên tài sản thi hành án
	Trung tâm Đăng ký giao dịch, tài sản
	
	x

	7
	Cấp bản sao của văn bản chứng nhận nội dung đăng ký có xác nhận của Trung tâm đăng ký
	Trung tâm Đăng ký giao dịch, tài sản
	
	x

	8
	Cấp mã số khách hàng thường xuyên và tài khoản đăng ký trực tuyến cho khách hàng thường xuyên
	Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm
	
	x

	9
	Đăng ký thay đổi thông tin về khách hàng thường xuyên 
	Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm
	
	x

	XI
	Lĩnh vực quốc tịch
	
	
	

	1
	Nhập quốc tịch Việt Nam
	Sở Tư pháp và Bộ Tư pháp
	
	x

	2
	Trở lại quốc tịch Việt Nam
	Sở Tư pháp và Bộ Tư pháp
	
	x

	3
	Thôi quốc tịch Việt Nam (công dân Việt Nam cư trú ở trong nước)
	Sở Tư pháp và Bộ Tư pháp
	
	x

	4
	Thôi quốc tịch Việt Nam (công dân Việt Nam cư trú ở nước ngoài)
	Bộ Tư pháp
	
	x

	XII
	Lĩnh vực công tác cán bộ 
	
	
	

	1
	Gửi thông báo kết quả thi tuyển hoặc xét tuyển bằng văn bản tới người dự tuyển theo địa chỉ mà người dự tuyển đã đăng ký
	(Vụ tổ chức cán bộ) Bộ Tư pháp 
	x
	

	2
	Gửi thông báo công nhận kết quả trúng tuyển bằng văn bản tới người dự tuyển theo địa chỉ mà người dự tuyển đã đăng ký
	(Vụ tổ chức cán bộ) Bộ Tư pháp
	x
	

	XIII
	Lĩnh vực thi hành án dân sự
	
	
	

	1
	Thủ tục hành chính cấp TW
	
	
	

	1.1
	Giải quyết khiếu nại về Thi hành án dân sự (lần 1)
	Tổng cục thi hành án dân sự
	x
	

	1.2
	Giải quyết khiếu nại về Thi hành án dân sự (lần 2)
	Tổng cục thi hành án dân sự
	x
	

	1.3
	Giải quyết tố cáo về Thi hành án dân sự
	Tổng cục thi hành án dân sự
	x
	

	1.4
	Bổ nhiệm, bổ nhiệm lại đối với các chức danh lãnh đạo, quản lý của hệ thống tổ chức THADS (lãnh đạo Tổng cục; Vụ trưởng hoặc tương đương; Phó Vụ trưởng hoặc tương đương; Cục trưởng, Phó Cục trưởng; Chi cục trưởng Chi cục THADS)
	Tổng cục thi hành án dân sự
	
	x

	1.5
	Từ chức đối với chức danh lãnh đạo, quản lý thuộc thẩm quyền quyết định của Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Tổng Cục trưởng Tổng cục THADS
	Tổng cục thi hành án dân sự
	
	x

	1.6
	Miễn nhiệm đối với chức danh lãnh đạo, quản lý thuộc thẩm quyền quyết định của Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Tổng Cục trưởng Tổng cục THADS
	Tổng cục thi hành án dân sự
	
	x

	1.7
	Bổ nhiệm Chấp hành viên sơ cấp qua thi tuyển
	Tổng cục thi hành án dân sự
	
	x

	1.8
	Bổ nhiệm Chấp hành viên đối với trường hợp quy định tại các khoản 6,7 Điều 18 Luật thi hành án dân sự
	Tổng cục thi hành án dân sự
	
	x

	1.9
	Bổ nhiệm Chấp hành viên không qua thi tuyển thuộc địa bàn biên giới, hảo đảo, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn
	Tổng cục thi hành án dân sự
	
	x

	2
	Thủ tục hành chính cấp tỉnh, cấp huyện
	
	
	

	2.1
	Xác nhận kết quả Thi hành án
	Cục và Chi cục thi hành án
	x
	

	2.2
	Trả lại tiền, tài sản tạm giữ cho đương sự
	Cục và Chi cục thi hành án
	
	x

	2.3
	Trả lại tài sản, giấy tờ tạm giữ để thi hành án
	Cục và Chi cục thi hành án
	
	x

	2.4
	Yêu cầu thay đổi Chấp hành viên
	Cục và Chi cục thi hành án
	x
	

	2.5
	Yêu cầu áp dụng biện pháp bảo đảm, biện pháp cưỡng chế thi hành án
	Cục và Chi cục thi hành án
	x
	

	2.6
	Yêu cầu định giá tài sản khi có thay đổi giá tại thời điểm thi hành án
	Cục và Chi cục thi hành án
	x
	

	2.7
	Đề nghị miễn, giảm nghĩa vụ thi hành án đối với khoản thu, nộp ngân sách nhà nước
	Cục và Chi cục thi hành án
	x
	

	2.8
	Thanh toán tiền, trả tài sản thi hành án
	Cục và Chi cục thi hành án
	
	x

	2.9
	Quyết định thi hành án theo đơn yêu cầu
	Cục và Chi cục thi hành án
	x
	

	2.10
	Đề nghị miễn, giảm chi phí cưỡng chế thi hành án
	Cục và Chi cục thi hành án
	x
	

	2.11
	Đề nghị miễn, giảm phí thi hành án
	Cục và Chi cục thi hành án
	x
	

	2.12
	Yêu cầu định giá lại tài sản thi hành án
	Cục và Chi cục thi hành án
	x
	

	2.13
	Nhận tài sản đã kê biên để trừ vào tiền được thi hành án
	Cục và Chi cục thi hành án
	x
	

	2.14
	Giải quyết khiếu nại về thi hành án dân sự (lần 1, lần 2)
	Cục và Chi cục thi hành án
	x
	

	2.15
	Giải quyết tố cáo về thi hành án dân sự
	Cục và Chi cục thi hành án
	x
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